
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 70/2000/TT-BTC

Sign In

Hướng dẫ

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nướcngày 20 tháng 5 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 củaChính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 củaChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư vàxây dựng kèm the

Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư như sau:

 

QUY

1.Tất cả các dự án đầu tư của các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp nhà nướcsau khi hoàn thành đưa dự án vào khai thác sử dụng đều phải quyết toán vốn đầutư

2.Các dự án đầu tư dùng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảolãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn do doanh nghiệp của nhànướ

3."Vốn đầu tư được quyết toán" là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiệntrong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp làchi phí theo

liên quan. Vốn đầu tư được quyết toán trong giớihạn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh (nếu có).

4.Quyết toán vốn đầu tư phải xác định đầy đủ, chính xác tổng mức vốn đầu tư đãthực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư; vốn đầu tư chuyển thành tài sản cố định

hoạch huy động, sử dụng kịp thời và phát huy hiệu quả của dựán đầu tư đã hoàn thành. Trên cơ sở đó xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, cấptrên chủ đầu tư, cơ qua

5.Đối với các dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án, trong đó nếutừng dự án thành phần hoặc tiểu dự án có thể độc lập vận hành khai thác và t

đầu tư độc lập .

6.Đối với dự án có nhiều hạng mục công trình mà mỗi hạng mục (hoặc nhóm hạng mụccông trình) khi hoàn thành nếu độc lập vận hành khai thác sử dụng và xét th

trực tiếp của hạng mục (hoặc nhóm hạng mục công trình) nói trên;Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành chủ đầu tư phải tổng quyết toán toàn bộ dự ánvà phân bổ chi phí 

7.Quyết toán vốn đầu tư phải đầy đủ, đúng nội dung, đảm bảo thời gian lập, thẩmtra và phê duyệt theo quy định của Thông tư này.

8.Thông qua quyết toán vốn đầu tư đánh giá kết quả quá trình đầu tư, rút kinhnghiệm nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng.

QUY

I/ NỘI DUNG BÁOCÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

1.Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm:

1.1.Đối với chủ đầu tư:

a.Hàng năm, khi kết thúc năm kế hoạch chủ đầu tư phải lập báo cáo thực hiện vốnđầu tư trong năm gửi cơ quan thanh toán, cơ quan cho vay vốn, cơ quan quyếtđịnh 

Tìnhhình thực hiện đầu tư trong năm kế hoạch:

Giátrị khối lượng thực hiện trong năm và luỹ kế từ khởi công.

Sốvốn được thanh toán, cho vay trong năm và luỹ kế từ khởi công.

Giátrị khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán vốn chưa được thanh toán.

Nguồnvốn đầu tư.

Côngtrình hoặc hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sản xuất, sử dụng trong năm.

b.Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm của dự án, chủ đầu tư phải phân tích đánhgiá tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả đầu tư trong năm, các vấn đề khó khăntồ

1.2.Đối với cơ quan cấp trên của chủ đầu tư:

a.Căn cứ vào báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm của các chủ đầu tư, UBND tỉnh,thành phố, các Bộ ngành chỉ đạo cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo thực hiện

Tìnhhình thực hiện đầu tư trong năm kế hoạch:

Giátrị khối lượng thực hiện trong năm và luỹ kế từ khởi công.

Sốvốn được thanh toán, cho vay trong năm và luỹ kế từ khởi công.

Giátrị khối lượng hoàn thành đủ điều kiện cấp vốn thanh toán chưa được thanh toán.

Nguồnvốn đầu tư.

Dựán, công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sản xuất, sử dụngtrong năm.
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b.Báo cáo tổng hợp thực hiện vốn đầu tư hàng năm của các Bộ ngành, địa phươngphải phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả đầu tư trong năm,các 

1.3.Căn cứ báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm của các Bộ ngành, địa phương; BộTài chính và Tổng cục Thống kê tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

2. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư:

2.1.Đối với dự án (tiểu dự án, dự án thành phần hoặc hạng mục công trình theo quyđịnh tại điểm 5, điểm 6 phần I Thông tư này) hoàn thành, chủ đầu tư phải lậpbáo 

hiện rõ các nội dung sau:

a.Tổng mức vốn đầu tư thực hiện dự án:

Tổngvốn đầu tư thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng đưadự án vào sản xuất, sử dụng.

Cácnguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tíndụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn do doanh nghiệp nhà nước huy động đ

Cơcấu vốn: Xây lắp, thiết bị, chi phí khác. Các chi phí không tính vào giá trịtài sản của dự án:

Thiệthại do thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất khả kháng không thuộc phạm vivà đối tượng được bảo hiểm.

Giátrị khối lượng được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

c.Giá trị tài sản bàn giao cho sản xuất sử dụng:

Giátrị tài sản cố định (TSCĐ) và tài sản lưu động (TSLĐ) do đầu tư tạo ra là toànbộ chi phí đầu tư cho dự án sau khi đã trừ đi các khoản chi phí không tính vàogiá t

hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

TSCĐđược phân loại và xác định giá trị theo nguyên tắc: Chi phí trực tiếp liên quanđến TSCĐ nào thì tính cho TSCĐ đó; chi phí chung liên quan đến nhiều tài sản cố

Trườnghợp tài sản bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng phải xác định đầy đủ danh mục vàgiá trị của TSCĐ, TSLĐ của dự án đã bàn giao cho từng đơn vị.

2.2Đối với dự án quy hoạch hoàn thành: Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn quyhoạch. Báo cáo quyết toán vốn quy hoạch phản ánh nguồn vốn đã nhận và sử dụn

2.3Đối với chi phí chuẩn bị đầu tư trong trường hợp dự án được huỷ bỏ hoặc giaiđoạn thực hiện đầu tư được chuyển sang đơn vị khác thực hiện theo quyết địnhcủa c

2.4Đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn nước ngoài, khi hoàn thành, ngoài báocáo quyết toán được lập, thẩm tra, phê duyệt theo quy định tại thông tư này;Chủ đầ

II/ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ:

1.Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành gồm có:

1.1.Báo cáo quyết toán theo mẫu biểu:

Danhmục các văn bản pháp lý có liên quan (biểu 01/ QTĐT): phản ánh cơ sở pháp lýcủa toàn bộ dự án từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bịt

Biểubáo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (biểu 02/QTĐT): phản ánh tổngquát tình hình và kết quả đầu tư dự án cũng như tồn tại và kiến nghị cần giảiq

Báocáo tình hình thực hiện đầu tư qua các năm (biểu 03/ QTĐT): phản ánh tình hìnhsử dụng vốn đầu tư từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành đưa vào khai thác,

Báocáo thực hiện vốn đầu tư theo công trình hoàn thành (biểu 04/ QTĐT): phản ánhvốn đầu tư thực hiện theo từng công trình trong trường hợp dự án có từ hai côngt

Báocáo số lượng và giá trị TSCĐ mới tăng (biểu 05/ QTĐT): Phản ánh số lượng và giátrị từng TSCĐ mới tăng theo giá quy đổi phân theo đối tượng sử dụng.

Báocáo số lượng và giá trị TSLĐ bàn giao (biểu 06/ QTĐT): Phản ánh số lượng và giátrị theo giá quy đổi của từng loại nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng,côn

Tìnhhình công nợ (biểu 07/ QTĐT): Phản ánh các khoản công nợ (phải thu, phải trả)chưa giải quyết xong đến thời điểm quyết toán vốn đầu tư và kiến nghị biện pháp

Bảnđối chiếu xác nhận số liệu thanh toán vốn đầu tư của cơ quan thanh toán, chovay vốn (biểu 08/ QTĐT). Trường hợp dự án do nhiều cơ quan thanh toán và chovay

Bảnthuyết minh báo cáo quyết toán vốn đầu tư (biểu 09/ QTĐT): Phản ánh những thayđổi chủ yếu của dự án; những khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện dự 

1.2.Văn bản đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Đối với dự ánnhóm A do cấp trên chủ đầu tư ký gửi Bộ Tài chính; Đối với dự án còn lại do c

1.3.Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao kèm theo biểu 01/QTĐT)

1.4.Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản tổng nghiệm thu bàn giao dự án hoànthành đưa vào sử dụng hoặc biên bản nghiệm thu bàn giao dự án giữa chủ đầu t

1.5.Các biên bản bàn giao tài sản giữa chủ đầu tư với các đơn vị sử dụng (bản gốc,nếu có).

1.6.Toànbộ các bản quyết toán khối lượng A-B của tất cả các gói thầu trong dự án (bảngốc).

1.7.Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; các đơn vị, cá nhân thamgia thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).         

1.8.Hồ sơ mời thầu; hồ sơ dự thầu của các nhà thầu trúng thầu; phê duyệt hồ sơ mờithầu; phê duyệt kết quả trúng thầu; các văn bản bổ sung trong quá trình đấuthầu v

1.9.Hồ sơ hoàn công, Nhật ký thi công (bản gốc hoặc bản sao).

1.10.Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán vốn đầu tư của tổ chức kiểm toán độc lập(bản gốc, nếu có).

Ngoàira trong quá trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, khi thấy cần thiết cơ quanthẩm tra quyết toán được yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thêm các tài liệu khác cóliên 

2. Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch và quyết toán chiphí chuẩn bị đầu tư:

2.1.Báo cáo quyết toán theo mẫu biểu:

Báocáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ( biểu số 10/QTĐT).

Báocáo tình hình thực hiện đầu tư qua các năm ( biểu số 03/QTĐT);

Báocáo tình hình công nợ (biểu số 07/QTĐT).

Bảnđối chiếu xác nhận số liệu thanh toán vốn đầu tư của cơ quan thanh toán, chovay vốn (biểu 08/ QTĐT).Trường hợp dự án do nhiều cơ quan thanh toán và cho vay

2.2.Văn bản đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của chủ đầu tư gửi cấp có thẩmquyền phê duyệt quyết toán (bản gốc).

2.3.Hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, bàn giao hồ sơ tài liệu, quyết định phêduyệt dự án quy hoạch, quyết định huỷ bỏ dự án đầu tư (Đối với quyết toán chiphí 



Ngoàira trong quá trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, khi thấy cần thiết cơ quanthẩm tra quyết toán được yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thêm các tài liệu khác cóliên 

3. Yêu cầu đối với hồ sơ quyết toán:

Hồsơ quyết toán vốn đầu tư phải được lập đầy đủ nội dung, đúng các biểu mẫu phùhợp với từng loại dự án được quy định tại điểm 1, 2 mục II phần II Thông tưnày. S

Hồsơ báo cáo quyết toán phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng, trưởng ban quảnlý dự án (đối với dự án được thành lập Ban quản lý); Giám đốc điều hành dự án(đ

4. Nơi nhận và lưu hồ sơ quyết toán:

4.1.Đối với dự án nhóm A:

Hồsơ quyết toán của các dự án nhóm A được lập thành 04 bộ có giá trị như nhau vàđược lưu giữ tại các cơ quan sau: Chủ đầu tư, Cấp trên chủ đầu tư, Cơ quan chủtrì

Ngoàira chủ đầu tư phải gửi Báo cáo quyết toán theo mẫu biểu cho các cơ quan thanhtoán, cho vay vốn đầu tư.

4.2.Đối với dự án nhóm B, C:

Hồsơ quyết toán các dự án nhóm B, C được lập thành 03 bộ có giá trị như nhau và đượclưu giữ tại các cơ quan sau : Chủ đầu tư, Cơ quan thẩm tra và phê duyệt, cơqu

Ngoàira chủ đầu tư phải gửi Báo cáo quyết toán theo mẫu biểu cho các cơ quan thanhtoán, cho vay vốn đầu tư.

III/ THẨM TRA QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ:

1/ Nội dung thẩm tra quyết toán vốn đầu tư:

a/ Đối với dự án thực hiện theo phương thức chỉ định thầu:

a.1.Thẩm tra tính pháp lý của dự án:

Thẩmtra, đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của dự án đảm bảo phù hợpquy định hiện hành của Nhà nước.

Thẩmtra tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế do chủ đầu tư ký với các nhà thầu (tưvấn, xây lắp, cung ứng vật tư thiết bị).

a.2.Thẩm tra số vốn đầu tư thực hiện hàng năm:

Thẩmtra từng nguồn vốn tham gia đầu tư thực hiện dự án hàng năm so với cơ cấu nguồnvốn đã xác định trong quyết định đầu tư và theo kế hoạch đầu tư năm.

Phântích, so sánh cơ cấu vốn đầu tư thực hiện (xây lắp, thiết bị, chi phí khác) vớicơ cấu vốn đầu tư đã được ghi trong quyết định đầu tư và tổng dự toán đượcduyệt.

a.3.Thẩm tra giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành:

Thẩmtra giá trị khối lượng xây lắp của dự án đề nghị quyết toán so với gía trị khốilượng xây lắp của dự toán được duyệt, xác định nguyên nhân tăng giảm.

Thẩmtra việc áp dụng định mức, đơn giá của Nhà nước đối với công tác xây lắp trongtừng thời kỳ.

a.4.Thẩm tra giá trị khối lượng thiết bị hoàn thành:

Thẩmtra sự phù hợp về danh mục, chủng loại, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, giá cảcủa thiết bị so với quyết định đầu tư, hợp đồng kinh tế.

Thẩmtra giá mua, gia công, chế tạo thiết bị.

Thẩmtra các khoản chi phí có liên quan đến thiết bị: vận chuyển, bảo quản, lưu kho,lưu bãi .

a.5.Thẩm tra các khoản chi phí khác bằng cách so sánh số vốn đề nghị quyết toán củatừng loại chi phí đã thực hiện so với dự toán được duyệt và chính sách, chế độqu

a.6.Thẩm tra giá trị thiệt hại không tính vào giá trị tài sản:

Giátrị thiệt hại do thiên tai, địch hoạ và các nguyên nhân bất khả kháng kháckhông thuộc phạm vi bảo hiểm.

Giátrị khối lượng được huỷ bỏ theo quyết định của cấp quyết định đầu tư.

a.7.Thẩm tra việc xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng cho đơn vị khaithác sử dụng:

Thẩmtra việc xác định giá trị thực tế đầu tư hàng năm và giá trị quy đổi về mặtbằng tại thời điểm bàn giao tài sản, bao gồm tài sản cố định mới tăng và TSLĐbàn giao

a.8.Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng:

Cáckhoản nợ phải thu, phải trả.

Giátrị vật tư, thiết bị tồn đọng.

Giátrị tài sản của Ban quản lý dự án.

b/ Đối với dự án, phần công việc thực hiện theo phương thức đấuthầu:

Thựchiện thẩm tra quyết toán theo các nội dung được quy định tại các tiết: a.1,a.2, a.5, a.6, a.7, a.8 thuộc tiết a điểm 1 mục III phần II Thông tư này.

Thẩmtra khối lượng và giá trị xây lắp, thiết bị đề nghị quyết toán so với giá trúngthầu và dự toán dự thầu.

Thẩmtra khối lượng và giá trị xây lắp, thiết bị phát sinh ngoài gói thầu, nguyênnhân tăng giảm.

c/ Đối với dự án quy hoạch và chi phí chuẩn bị đầu tư:

Thẩmtra hồ sơ pháp lý của dự án;

Thẩmtra số vốn đầu tư thực hiện hàng năm;

Thẩmtra các khoản chi phí khác bằng cách so sánh số vốn đề nghị quyết toán của từngloại chi phí đã thực hiện so với dự toán được duyệt và các chính sách, chế độqu

Thẩmtra tình hình công nợ của dự án.

Saukhi thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư, cơ quan thẩm tra phải có báo cáobằng văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán vốn đầu tư:

Trướckhi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, cơ quan (đơn vị) chủ trì thẩm tra phảitiến hành thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư; Việc phân cấp thẩm tra quyếttoán v



2.1.Đối với dự án nhóm A:

BộTài chính là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các dự ánnhóm A của Nhà nước; Trường hợp cần thiết Bộ Tài chính được thành lập tổ tư vấnđ

hoạch & Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ quản lý ngành, các Bộcó liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với các dự án dođịa phương quản lý).

2.2.Đối với các dự án còn lại:

Dựán trung ương quản lý do đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thẩm tra quyết toánthuộc cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư quyết định chủ trì tổchức th

Dựán địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) quản lý do Sở Tài chính-Vật giá chủ trì tổ chức thẩm tra.

Trườnghợp cần thiết, cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư quyết địnhviệc thành lập Tổ tư vấn thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán vốnđầ

3. Hình thức tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư:

Ngườicó thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư quyết định hình thức thẩm traquyết toán vốn đầu tư. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán phải có quyế

Trườnghợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định thuê tổ chức kiểmtoán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư thì chủ đầu t

quyền phê duyệt quyết toán cho phép. Tổ chức kiểm toán độc lậpchịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và kết quả kiểm toán báo cáo quyếttoán do mình thực h

Cơquan (đơn vị) chủ trì thẩm tra quyết toán thực hiện kiểm tra kết quả kiểm toánbáo cáo quyết toán vốn đầu tư của tổ chức kiểm toán độc lập với các nội dungsau:

Kiểmtra Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo quyết toán có phù hợp với hợp đồng kiểmtoán và nội dung thẩm tra quyết toán vốn đầu tư đã được quy định hay không;

Kiểmtra những căn cứ pháp lý về quản lý đầu tư và xây dựng do cơ quan quản lý Nhà nướccó thẩm quyền ban hành mà tổ chức kiểm toán sử dụng để kiểm toán như:

Kiểmtra lại những kết quả còn khác nhau giữa Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toáncủa tổ chức kiểm toán độc lập với Báo cáo quyết toán của chủ đầu tư;

Xemxét những kiến nghị còn khác nhau giữa chủ đầu tư và tổ chức kiểm toán độc lập.

IV. THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ:

1.Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư:

a.Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm A của Nhànước theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ;

b.Đối với các dự án còn lại thì người có thẩm quyền quyết định đầu tư đồng thờilà người phê duyệt quyết toán vốn đầu tư . Riêng đối với các dự án do Chủ tịchUỷ b

ương có thể uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính Vật giá phêduyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

2.Cơ quan nhận quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư:

2.1Đốivới nhóm A:

Thủtướng Chính phủ;

BộTài chính;

Cấptrên chủ đầu tư;

Bộquản lý ngành;

Cơquan cho vay, thanh toán vốn đầu tư;

Cơquan có liên quan (nếu có).

2.2Đốivới dự án còn lại:

1.Dự án do trung ương quản lý:

Cơquan quyết định đầu tư;

BộTài chính;

Cơquan cho vay, thanh toán vốn đầu tư

2.Dự án do địa phương quản lý:

UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

SởTài chính Vật giá;

Cơquan cho vay, thanh toán vốn đầu tư.

V/ CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Chiphí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư được tính vào chi phí kháctrong tổng dự toán được duyệt của dự án và do cơ quan chủ trì thẩm tra quyếttoán quản

1. Tỷ lệ và mức trích chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầutư:

1.1.Căn cứ tổng mức đầu tư và đặc điểm của dự án, chi phí thẩm tra và phê duyệtquyết toán vốn đầu tư được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng mức đầu tưnhư s

TỶ LỆ TRÍCH CHI PHÍ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

Tổng mức đầu tư

( Tỷ

đồng

)

0,1

á

0,5

> 0,5

á

5,0

> 5

á

10

> 10

á

100

> 100

á

500

>

500

á

1.000

>

1.000

á

5.000

>

5.000

Tỷ lệ trích (%)  0,10 0,09 0,08 0,05 0,04 0,02 0,01



Mức trích tuyệt đối

( Tr. đồng )

0,5 ³ 0,5 ³ 5 ³ 10 ³ 80 ³ 250 ³ 400 ³ 1000

1.2.Đối với dự án nhóm A có nhiều dự án thành phần (hoặc tiểu dự án) mức trích chiphí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án thành phần (hoặc tiểu dự án) hoànthà

Tổngmức đầu tư dự án thành phần

Mứctrích Mức trích (hoặc tiểu dự án)

chodự án thành phần = của toàn bộ x ________________________ x 80%

(hoặctiểu dự án) dự án Tổng mức đầu tư dự án

1.3.Đối với dự án có cơ cấu vốn thiết bị chiếm từ 51% trở lên so tổng mức đầu tưthì mức trích chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán bằng 70% mức hoặc tỷ lệchi p

1.4.Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư được phân bổ cho các loạicông tác như sau:

Tốiđa 10% dành cho công tác phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

Tốithiểu 90% dành cho công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư; Trường hợp thuê tổchức kiểm toán độc lập thực hiện thẩm tra báo cáo quyết toán thì chi phí thanhtoá

2. Quản lý, sử dụng phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán:

2.1.Căn cứ mức chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án đượcduyệt trong tổng dự toán; chủ đầu tư thực hiện chi trả cho công tác thẩm tra,phê d

Trườnghợp thuê tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán thìchủ đầu tư thanh toán cho tổ chức kiểm toán độc lập chi phí kiểm toán báo cáoq

2.2.Nội dung chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án hoànthành:

Chitrả thù lao cho thành viên tổ tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư.

Thanhtoán cho tổ chức kiểm toán độc lập khoản chi phí kiểm toán báo cáo quyết toántheo quy định (nếu có).

Chitrả cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện thẩm tra quyết toántheo yêu cầu của cơ quan (đơn vị) chủ trì thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốnđầu t

Chicông tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, các khoảnchi khác phục vụ cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

VI. THỜI GIAN LẬP, THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ:

1. Đối với dự án nhóm A:

Thờigian lập xong báo cáo quyết toán vốn đầu tư chậm nhất là 06 tháng sau khi dự ánđầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Thờigian thẩm tra quyết toán vốn đầu tư không quá 06 tháng sau khi nhận đủ hồ sơbáo cáo quyết toán vốn đầu tư hợp lệ theo quy định tại mục II phần II Thông tưnày

Thờigian phê duyệt quyết toán vốn đầu tư không quá 01 tháng sau khi nhận được Báocáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư do cơ quan (đơn vị) chủ trì thẩm trat

2. Đối với dự án còn lại:

Thờigian lập xong báo cáo quyết toán vốn đầu tư chậm nhất là 3 tháng sau khi dự ánđầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Thờigian thẩm tra quyết toán vốn đầu tư không quá 02 tháng đối với dự án nhóm B và01 tháng đối với dự án nhóm C sau khi nhận đủ hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đ

Thờigian phê duyệt quyết toán vốn đầu tư không quá 15 ngày sau khi nhận được báocáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư do cơ quan (đơn vị) chủ trì thẩm tralậ

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm:

Căncứ tình hình thực hiện dự án chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo thực hiện vốnđầu tư hàng năm đầy đủ nội dung theo đúng mẫu biểu số 01 BC-THN.

1.1.Lấy ý kiến xác nhận của cơ quan cho vay, thanh toán vốn.

Gửibáo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm tới các cơ quan thanh toán, cho vay vốn,cơ quan quyết định đầu tư đảm bảo thời gian quy định tại Thông tư này.

1.2.Đối với công tác quyết toán vốn đầu tư:

Phốihợp với các đơn vị nhận thầu, tư vấn giải quyết các tồn tại về vật tư, thiết bịđã nhận; thanh toán công nợ và các vấn đề phát sinh khác hợp đồng đã ký.

Kiểmtra quyết toán giá trị hoàn thành theo hợp đồng (hợp đồng xây lắp, cung ứng vậttư thiết bị, hợp đồng tư vấn) của chủ đầu tư với các đơn vị nhận thầu tham giath

Kiểmkê, đánh giá giá trị tài sản còn lại của Ban quản lý dự án để giao cho đơn vịsản xuất, sử dụng hoặc thanh lý thu hồi vốn đối với Ban quản lý dự án chỉ quảnlý 01

sản xuất, sử dụng.

Khoásổ kế toán, sắp xếp, phân loại hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho công tác quyếttoán vốn đầu tư.

Đốichiếu, xác nhận số vốn đã được thanh toán hoặc được vay; Đối chiếu công nợ, tàisản đã chuyển giao cho các cơ quan có liên quan.

Lậpvà quản lý hồ sơ quyết toán vốn đầu tư đầy đủ, đúng nội dung theo quy định tạithông tư này; Đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu,tính ph

Kýhợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán với tổ chức kiểm toán độc lập hợp phápsau khi có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốnđầu

Thuhồi đầy đủ số vốn đã thanh toán cho các nhà thầu lớn hơn so với quyết toán đượcduyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị nhận thầu (tư vấn, xây lắp, cung cấpthiết bị):

Phốihợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã kýkết; Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tínhpháp lý đ

Hoàntrả đầy đủ, kịp thời số vốn mà chủ đầu tư đã thanh toán lớn hơn so với quyếttoán được duyệt.

3. Trách nhiệm của cơ quan cho vay, thanh toán vốn đầu tư:


